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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn phản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về Phát triển ngành nghề nông thôn; Ngày 07/7/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 801/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về ban hành định mức hỗ trợ kinh phí khi công nhận danh hiệu: “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống” Hà Nội. Các chính sách đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào thành tựu đạt được của ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn Thành phố tạo điều kiện để các cơ sở, hộ sản xuất trong các làng nghề quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên qua thời gian dài thực hiện, đến nay các chính sách đã thể hiện tính bất cập, không còn phù hợp như: Kinh phí hỗ trợ thấp tại Chính sách hỗ trợ công nhận danh hiệu: “Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống”; chính sách hỗ trợ đánh giá tác động môi trường cho các làng nghề không đúng đối tượng; chính sách hỗ trợ thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho các làng nghề chưa rõ ràng về trình tự dẫn đến trùng lặp chồng chéo với chính sách sở hữu trí tuệ, trong khi đó nhiều hạng mục tại các làng nghề rất cần được Thành phố quan tâm tháo gỡ và hỗ trợ thì chưa có chính sách như: Kết nối vùng nguyên liệu, hỗ trợ máy móc tiên tiến vào sản xuất, phát triển làng nghề gắn với du lịch, đặc biệt là hạ tầng xử lý môi trường làng nghề, các nội dung trên cần được điều chỉnh bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế hiện nay.
Mặt khác, Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 28/6/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025: tại điểm c, khoản 2 Điều 28 giao Hội đồng nhân dân Thành phố “Quy định các biện pháp hỗ trợ việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn”; điểm g, khoản 2 Điều 32 giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên trong các lĩnh vực “Phát triển kinh tế tập thể, làng nghề, làng có nghề”.
Hiện thành phố Hà Nội có 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 337 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống đã được UBND Thành phố công nhận, hội tụ bởi 47/52 nghề trong tổng số nghề truyền thống của cả nước, gồm: 269 làng được công nhận danh hiệu Làng nghề, 61 làng được công nhận danh hiệu Làng nghề truyền thống, 07 nghề được công nhận Nghề Truyền thống, với 6/7 nhóm nghề, bao gồm: (1) Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản có 75 làng nghề, nghề; (2) sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có 24 làng nghề, nghề; (3) sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ 202 làng nghề; (4) sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh có 14 làng nghề; (5) xử lý chế biến, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn 16 làng nghề; (6) các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn 06 làng nghề, nghề. Doanh thu của các làng nghề đạt trên 24.000 tỷ đồng; các làng nghề đã và đang góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại các địa phương, tạo tiền đề thực hiện thành công chương trình mỗi xã, một sản phẩm (OCOP) và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tính đến nay, có 100 làng nghề, làng có nghề có sản phẩm OCOP, trong đó 929/3463 sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố là sản phẩm của làng nghề, làng có nghề được đánh giá phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. Về xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề: Theo số liệu Hải quan năm 2023, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Nội hiện đã được xuất khẩu sang 89 nước và vùng lãnh thổ. Về mặt bằng sản xuất Thành phố hiện có 70 cụm công nghiệp (CCN), tổng diện tích theo quy hoạch là 1.686 ha (trong đó có 25 CCN làng nghề), các CCN đã thu hút được trên 4.000 hộ sản xuất, doanh nghiệp tại các làng nghề đầu tư sản xuất, giải quyết công ăn việc làm cho gần 80.000 lao động,…Về hợp tác quốc tế: Thành phố có 02 làng nghề gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc đã chính thức trở thành thành viên của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo trên toàn Thế giới. Đây là 2 làng nghề đầu tiên của Việt Nam được Hội đồng thủ công Thế giới công nhận công nhận. 
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, song mẫu mã, bao bì, nhãn mác của sản phẩm còn chưa đáp ứng thị hiếu đương đại của người tiêu dùng trong nước, quốc tế; Môi trường làng nghề ngày càng ô nhiễm; một số làng nghề truyền thông có giá trị về lịch sử văn hóa nhưng không có chính sách để hỗ trợ bảo tồn...; nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên, ngày 15/01/2025 UBND Thành phố ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể Phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuy nhiên hiện nay nhiều nội dung chưa có chính sách, một số nội dung thì chính sách không còn phù hợp với các quy định hiện hành, mặt khác Luật Thủ đô ban hành tạo điều kiện để có những chính sách có tính chất đột phá và tạo điều kiện trong công tác bảo tồn, phát triển làng nghề của Hà Nội (điểm c, khoản 2 Điều 28 giao Hội đồng nhân dân Thành phố “Quy định các biện pháp hỗ trợ việc di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư, cơ sở sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề ở nông thôn”; điểm g, khoản 2 Điều 32 giao Hội đồng nhân dân Thành phố quy định phạm vi, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ cao hơn mức quy định hoặc chưa được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên trong các lĩnh vực “Phát triển kinh tế tập thể, làng nghề, làng có nghề”, do vậy việc đề nghị HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội là rất cần thiết. 
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
2.1. Mục đích
- Quy định cụ thể chính sách quy định một số nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Góp phần bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, kết nối thúc đẩy phát triển du lịch của Thủ đô. 
- Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và tạo điều kiện để bảo tồn, phát triển các làng nghề, ngành nghề nông thôn của Thủ đô hiệu quả, bền vững.
2.2. Yêu cầu đánh giá
-  Việc đánh giá phải khách quan, toàn diện, bảo đảm phản ánh đúng thực tiễn quản lý và nhu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Nội dung đánh giá cần làm rõ:
+ Sự cần thiết của thủ tục hành chính;
+ Tính hợp lý, hợp pháp và khả thi trong thực hiện;
+ Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân;
+ Ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
-  Kết quả đánh giá là cơ sở để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện quy định, bảo 
đảm thủ tục hành chính được thiết kế đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính: (nếu trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính)
- Nội dung Nghị quyết được ban hành nhằm quy định cụ thể chính sách quy định một số nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội, nên không phát sinh quy định thủ tục hành chính nên không tác động đến thủ tục hành chính và không làm phát sinh yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ, trình tự, cách thức giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước và các cơ sở ngành nghề nông thôn.
- Tính hợp lý, hợp pháp: Nội dung Nghị quyết không quy định thủ tục hành chính mới, không sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính hiện hành. 
- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: Nghị quyết không quy định thủ tục hành chính nên không phát sinh chi phí tuân thủ TTHC đối với các cơ sở ngành nghề nông thôn (gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn).
2. Việc phân cấp, phân quyền:
Dự thảo Nghị quyết không quy định nội dung phân cấp, phân quyền hoặc ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
III. KẾT LUẬN
- Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội không phát sinh thủ tục hành chính, không có nội dung phân cấp, phân quyền.
- Hồ sơ kèm theo báo cáo này để phục vụ công tác thẩm định, trình HĐND xem xét ban hành./.
